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TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 
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Số: /CV-KNĐL 
V/v thư mời chào giá mua sắm  

văn phòng phẩm và vật rẻ mau hỏng 

Đắk Lắk, ngày      tháng 10 năm 2025 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất/nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam 

 

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk có nhu 

cầu báo giá mua sắm văn phòng phẩm và vật rẻ mau hỏng tại cơ sở 2 (Địa chỉ: 

103 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk).  Để có cơ sở lựa chọn 

đơn vị cung ứng Trung tâm kính mời các hãng sản xuất/nhà cung cấp dịch vụ 

báo giá có đủ kinh nghiệm, năng lực xem xét tham gia chào giá theo các nội 

dung sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực 

phẩm tỉnh Đắk Lắk (Địa chỉ: 75 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk) 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Nguyễn Thụy Phượng Tiên 

- Chức vụ: Nhân viên phòng Hành chính – Kế hoạch tổng hợp 

- Số điện thoại: 0911.363.292 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đắk Lắk - Cơ sở 2. Địa chỉ: 103 

Nguyễn Văn Linh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. 

- Nhận báo giá qua email: trungtamkiemnghiem.daklak75@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 

Từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá đến 17 giờ 00 phút ngày 22 tháng 10 năm 

2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục mua sắm văn phòng phẩm và vật rẻ mau hỏng (Phụ lục 01 

đính kèm). 

Báo giá phải ghi rõ Tên hàng hóa và yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu.  

Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định và 

đóng dấu của đơn vị chào giá. Trường hợp báo giá có nhiều trang, đề nghị đơn 

vị đóng dấu giáp lai các trang. 



Các đơn vị có thể tải danh mục mua sắm văn phòng phẩm và vật rẻ mau 

hỏng đã được đăng tải trên website tại địa chỉ: https:// 

kndpmp.yte.daklak.gov.vn. 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: 

Hàng hóa được giao tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực 

phẩm tỉnh Đắk Lắk – Cơ sở 2 (Địa chỉ: 103 Nguyễn Văn Linh, phường Phú 

Yên, tỉnh Đắk Lắk). 

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

Tạm ứng: Không áp dụng. 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

- Giá chào trong Báo giá là đồng tiền Việt Nam (VND) đã bao gồm thuế và 

các chi phí khác có liên quan. 

- Thời hạn thanh toán: Không quá 30 ngày kể từ ngày cung cấp đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: 45 ngày kể từ ngày 22/10/2025 

6. Các thông tin khác: 

- Giấy phép kinh doanh pháp lý chứng minh công ty, cơ sở kinh doanh có 

đủ khả năng và năng lực đáp ứng theo yêu cầu của trung tâm. 

Các nhà cung cấp liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn 

gọn dịch vụ theo bảng phụ lục đính kèm. Để Trung tâm có thể lựa chọn những 

nhà cung cấp phù hợp phục vụ công tác chuyên môn, rất mong nhận được sự 

quan tâm của tất cả các đơn vị cung cấp và nhà sản xuất trên toàn quốc./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc (để b/c);  

- Website TT; 

- Lưu VT, HC-KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Lộc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yte.daklak.gov.vn/ASPX/Default.aspx?iDV=8
https://yte.daklak.gov.vn/ASPX/Default.aspx?iDV=8


Phụ lục 01. 

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ 
(Kèm công văn số:……./CV-KNĐL, ngày      /10/2025 

của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Đắk Lắk 

TT Tên hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Địa điểm 

giao hàng 

01 Bấm vở 

(Loại lớn 1, loại nhỏ 1) 
Cái 2  

02 Băng keo trong 2 mặt Cuộn 2  

03 Băng keo giấy 2P cuộn 15  

04 Băng keo trong 5 phân (cuộn dày) Cuộn 9  

05 Bìa 3 dây dán cái 20  

06 Bìa kính dày A4 Tập 2  

07 Bìa lá A4 Cái 10  

08 Bìa màu Đài Loan A4 

(Màu xanh:2+ màu vàng + màu hồng 1) 
Tập 3  

09 Bìa màu phân trang Tập 1  

10 Bút chì khúc Cây 15  

11 Bút dạ quang Cây 3  

12 Bút đen Cây 6  

13 Bút đỏ Cây 3  

14 Bút ký Cây 1  

15 Bút lông viết bảng Cây 3  

16 Bút lông viết chai Cây 35  

17 Bút xanh Cây 52  

18 Cờ phướn Bộ 2  

19 Cờ Tổ quốc Lá 2  

20 Cọ vệ sinh máy tính Cái 1  



21 Còng 5 phân Cái 10  

22 Dây rút Hộp 2  

23 Giấy A4 Ram 50  

24 Giấy ghi chú Tập 4  

25 Giấy ghi chú nhiều màu Bì 6  

26 Giấy in dùng cho cân phân tích Cuộn 10  

27 
Kéo 

(Dùng để cắt bản mỏng, bông, giấy 

cân) 

Cái 3  

28 Keo dán Lọ 11  

29 Kẹp bướm 19mm Hộp 2  

30 Kẹp bướm 32mm Hộp 5  

31 Đăc co nhựa Hộp 1  

32 Kẹp giấy Hộp 17  

33 Kẹp trình ký Cái 5  

34 Kim bấm số 10 hộp 30  

35 Kim bấm số 3 Hộp 2  

36 Mực máy in dùng cho cân phân tích Hộp 10  

37 
Pin tiểu các loại 

( Loại AA 0,5V: 6 viên loại AAA 1,5V: 

7 viên) 

Viên 13  

38 Sổ tay Quyển 1  

39 Tẩy Viên 13  

40 Thước kẻ 30cm Cái 4  

41 Túi My clear Cái 68  

42 Túi nilong phân trang (có lỗ) Tập 6  

43 Vở 100 trang Quyển 16  



44 Vở 200 trang Quyển 10  

 Vật rẻ mau hỏng    

01 
Bì bóng có quai xách (loại 10kg, trắng 

trong) 
kg 2  

02 Bột giặt omo kg 2  

03 
Ca nhựa 500ml  (cốc đựng hoá chất thải 

PTN) 
Cái  10  

04 Cây gạt nước sàn nhà Cây 2  

05 Chổi cước nhựa quét nước cái 3  

06 Chổi quét nhà cái 2  

07 Chổi rửa bình định mức cái 3  

08 Chổi rửa ống đong cái 3  

09 Chổi rửa ống nghiệm cái 3  

10 Dao lam Hộp 16  

11 
Dép đi trong phòng thí nghiệm 

(Size 35: 03 +Size 36 : 02  

Size 37: 01 + Size nam:01) 

đôi 7  

12 Găng tay cao su không bột 

(Size S: 15 + Size M: 5) 
Hộp 20  

13 Găng tay y tế Hộp 10  

14 Giấy bạc cuộn lớn Cuộn 4  

15 Giấy cân mét 10  

16 Giấy lụa Hộp 25  

17 
Giấy vệ sinh cuộn (Loại trắng , mịm 3 

lớp không bay bụi khi lau) 
Cuộn 15  

18 
Khăn lau ( KT 20x20cm, loại trắng, 

dày, hút nước) 
cái 150  

19 

Khăn lau phòng sạch ( Khăn lau phòng 

sạch chuyên dụng Texwipe TX 3210 

dụng 

Túi /tờ 5  



( -KT: 12*12 inch;cấu tạo từ xenlluse 

và polyester. 

20 

Khẩu trang hoạt tính ( loại: N95N9 

- Hộp/1 cái. Cấu trúc 7 lớp, dày 3mm, 

sử dụng than hoạt tính 100% dạng sợi 

ACF;  màng lọc) 

cái 19  

21 Khẩu trang y tế Hộp 23  

22 Lam kính Hộp 2  

23 Lamen Hộp 2  

24 Miếng lót khẩu trang Miếng 14  

25 Miếng rửa chén Miếng 2  

26 Nước giặt lít 1  

27 Nước lau kính chai 3  

28 Nước lau nhà Chai/5l 9  

29 Nước rửa chén lit 6  

30 Nước rửa tay liboy 
Chai/500

ml 
12  

31 Nước tẩy nhà vệ sinh chai 1  

32 Quẹt ga cái 7  

33 
Rổ nhựa hình chữ nhật 

KT: 40x30x10 : 2 cái + KT: 39x28: 5 

cái + KT28x21 : 5 cái 

cái 12  

34 Túi rác (Mỗi màu 1 cuộn: Xanh, vàng , 

trắng) 
Cuộn 3  

35 Túi rác đeN (Loại 20kg:7+loại 10kg: 5) kg 12  

36 Túi rác màu xanh loại 20kg kg 14  

37 Túi zip (KT: 15x20cm) kg 1  

38 Túi zip (KT: 30x40cm) kg 1  

39 Túi zip ((KT: 5x7cm) kg 1  



 

 

  

40 Xịt kiến chai 2  

41 Xúc rác (bảng nhôm) cái 3  

42 Băng cá nhân Hộp 1  

43 Bông dán y tế Cuộn 2  

44 Bao tóc tiệt trùng (màu xanh) 
Bì/100 

cái 
1  

45 

Bông không thấm nước  (Chất liệu: 

100% bông xơ tự nhiên, không bị đổ 

bụi) 

kg 1  

46 Bông  thấm nước kg 1  

47 Oxy già chai 4  

Tổng cộng: 91 khoản 
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